TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM, 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

I. THÔNG TIN CHUNG: 
1. Số lượng góp ý: 53 đơn vị
- Các đơn vị thuộc Bộ: 07 đơn vị (Vụ Tài chính, Cục KTHT và PTNT, Thú y, Trồng trọt, Tổng cục Thủy lợi, Thủy sản; Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn).
đã liên hệ đôn đốc Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ KHCN, Vụ TC và thông báo sẽ có văn bản góp ý.
- Cơ quan địa phương: 46 đơn vị (44 Sở Nông nghiệp và PTNT, 02 Chi cục thuộc Sở).
2. Phân loại góp ý:
- Số đơn vị thống nhất hoàn toàn với dự thảo: 16 đơn vị.
- Số đơn vị cơ bản thống nhất với dự thảo và đề nghị sửa đổi, bổ sung: 31 đơn vị.

II. TỔNG HỢP, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý

	STT
	Đơn vị
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu/ Giải trình

	1. 
	Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 
	Ngày 03/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) tinh, đề nghị Quý Cục bổ sung danh mục Thông tư vào Phụ lục 1 kèm theo Đề án và bổ sung vào hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý đã được ban hành tại trang số 15, mục “2. Năng lực thực thi pháp luật quản lý chất lượng, ATTP được tăng cường” của dự thảo Đề án. 
	 
Các nội dung tại mục 2 trang 15 chỉ đưa ví dụ một số văn bản có tính chất thay đổi lớn về phương thức quản lý. Ngoài ra, phạm vi của đề án không bao gồm các sản phẩm muối.

	2. 
	Vụ Tài chính
	1- Về cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo cuả Đề án.
2- Một số ý kiến tham gia bổ sung:
- Nguồn vốn để thực hiện Đề án (Trung ương, địa phương); Nguồn vốn lồng ghép các Chương trình dự án (nếu có); Nguồn vốn hợp pháp khác... 
- Tổng kinh phí thực hiện cả giai đoạn, trong đó chia ra 2 giai đoạn 2021-2025 và 2016-2030.
- Dự kiến từng năm thực hiện các nội dung gì? Khái toán kinh phí từng năm...
	Tiếp thu, hoàn thiện đề án

	3. 
	Cục Thú y
	Nhất trí với bố cục của Dự thảo Đề án, tuy nhiên cần rà soát lỗi chính tả, thống nhất “Dự án xây dựng vận hành modul cơ sở dữ liệu chất lượng, an toàn thực phẩm và hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản”. Cụ thể: từ Modul chuyển sang tiếng Việt; “Cục chăn nuôi” sửa thành Cục Chăn nuôi; cơ sở làm việc một số chi cục quá nhỏ sửa thành một số Chi cục, mỗi Chi cục… (trang 22); Cục chế biến và PTTT nông lâm thủy sản sửa thành Cục Chế biến và PTTT nông sản (trang 34).
	Tiếp thu để rà soát

	4. 
	
	- Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm. Mục tiêu này cần xem lại để phù hợp với nội dung tại trang 13, 19 (trang 13 đã cung cấp thông tin về tỷ lệ một số loại thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP với một số chỉ tiêu; trang 19 đã nêu: giai đoạn 2017 -2020 toàn Ngành nông nghiệp đã thanh, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính);
	Mục tiêu cho giai đoạn sau như dự thảo Đề án là đối với vi phạm ATTP chung, không mâu thuẫn với  hiện trạng giám sát cho từng nhóm chỉ tiêu, kết quả xử phạt giai đoạn trước được đánh giá tại trang 13, 19

	5. 
	
	- Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền tăng 10%/năm. Mục tiêu này bổ sung thông tin về tỷ lệ % sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền năm 2020 vì mục b trang 20 đã đề cập: tỷ trọng sản phẩm chế biến, làm sẵn, ăn liền còn thấp; chưa có thông tin năm 2020 về tỷ lệ % sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền là bao nhiêu;
	
Tiếp thu, bổ sung số liệu ước tính vào nội dung đánh giá hiện trạng năm 2020

	6. 
	
	Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200 (hoặc tương đương) tăng tương ứng 10%/năm và 15%/năm. Mục tiêu đặt ra của giai đoạn 2021-2025 về chỉ tiêu này cần bổ sung thông tin về tỷ lệ % số sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản năm 2020 được chứng nhận HACCP, ISO 2200. Các mục tiêu khác, giai đoạn 2025-2030 đề nghị rà soát tương tự
	
Tiếp thu, bổ sung số liệu ước tính vào nội dung đánh giá hiện trạng năm 2020

	7. 
	
	Trang 13 và 18 trùng lặp nội dung “Trong 04 năm liên tiếp (từ 2017 đến 2020) không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm Salbutamol trong gần 9.398 mẫu nước tiểu, 2.947 mẫu thịt tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh (so với 0,4% mẫu thịt vi phạm chất cấm Salbutamol năm 2016); không phát hiện mẫu thịt tươi vi phạm về chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh năm 2020 so với 1,7% số mẫu vi phạm năm 2016; tỷ lệ mẫu rau, củ, quả vi phạm chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV giảm 2,05% năm 2016 xuống 1,1% năm 2020; tỷ lệ mẫu thủy sản nuôi và thủy sản chế biến vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, kim loại nặng năm 2020 là 0,54%, giảm dần qua các năm (từ 3,7% năm 2016)”. Kết quả giám sát này nên chuyển đến mục d về Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra được tăng cường, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm vi phạm về chất lượng, ATTP (trang 18).
	Tiếp thu, rà soát

	8. 
	
	Trang 32 đề cập Dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật kiểm nghiệm, kiểm tra, giám định phục vụ nhà nước về chất lượng, ATTP. Hiện nay đã có 23 phòng thử nghiệm được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, vì vậy cần nêu đơn vị nào cần được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật kiểm nghiệm, kiểm tra, giám định trong giai đoạn 2021-2030.
	Nội dung tại trang 32 dự thảo chỉ đề cập các Dự án chung; mục V “Tổ chức thực hiện” đã giao các Cơ quan chủ trì xây dựng các Dự án tương ứng trình ban hành và tổ chức triển khai, trong đó sẽ cụ thể hóa các đơn vị được đầu tư nâng cấp và nguồn kinh phí đầu tư bao gồm cả Nhà nước và xã hội hóa. 

	9. 
	
	Về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: cần cụ thể bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm lĩnh vực nào; đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhu cầu đào tạo cán bộ đi học tập ngắn hạn, dài hạn ở cấp trung ương, cấp vùng và cấp tỉnh.
	
Tiếp thu tương tự trên

	10. 
	
	Rà soát, sửa đổi, cập nhật hệ thống chính sách pháp luật theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn ngành nông nghiệp nước ta. Cập nhật thêm tài liệu quy định của FAO về Hướng dẫn ngăn chặn vi rút SARS-CoV2 lây nhiễm chéo tại doanh nghiệp sản xuất thực phẩm theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 
	Nội dung đề án chỉ phân tích, đánh giá chung, không nêu cụ thể từng tiêu chuẩn, thông tư

	11. 
	Cục Trồng trọt
	Để đạt được mục tiêu tăng diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP, tăng tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200 (hoặc tương đương). Đề nghị nghiên cứu bổ sung nhóm giải pháp về thị trường. Lý do: Việc yêu cầu bên thứ ba chứng nhận là do người mua yêu cầu và trả chi phí cho việc yêu cầu đó. Do vậy, muốn tăng các cơ sở được chứng nhận đòi hỏi phải có giải pháp để kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm đã được chứng nhận. Mặt khác trong nhóm giải pháp số 2 không chỉ tập trung vào nâng cao nhận thức của người sản xuất mà cần nâng cao cả nhận thức của người tiêu dùng. Khi nhận thức và yêu cầu của người tiêu dùng về ATTP được nâng cao khi đó mới thúc đẩy sản xuất đảm bảo ATTP, tăng số lượng cơ sở được chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn về chất lượng, ATTP. 
	Các giải pháp về thị trường đã được nêu ở Mục III.9 của dự thảo. 

	12. 
	Tổng cục Thủy lợi
	Đề nghị bổ sung giải pháp:
Giám sát và đánh giá: Tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành của các cấp từ Trung ương đến các địa phương; huy động, phát huy sự tham gia giám sát của cộng đồng và người dân trong hoạt động sản xuất, bảo quản và kinh doanh nông lâm thủy sản; thiết lập kênh thông tin, phản hồi giữa người tiêu dùng, cộng đồng và các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nông lâm thủy sản. 
	Cách tiếp cận của Đề án là tăng cường năng lực cho nhà sản xuất, Nhà nước chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, đồng hành. Việc thực hiện các quy định về thanh tra, kiểm tra, thẩm đinh trong đó có thẩm định theo TT 45 (nay là Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT) vẫn được các cơ quan Nhà nước có liên quan thực hiện theo quy định.

	13. 
	Tổng cục Thủy sản
	- Đề nghị bổ sung: Dự thảo Tờ trình phê duyệt đề án; Dự thảo Quyết định phê duyệt đề án và Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đơn vị, cá nhân sau các cuộc hội thảo, họp xin ý kiến đã tổ chức.
	Tiếp thu, sẽ bổ sung các hồ sơ, tài liệu sau khi hoàn thiện Dự thảo Đề án

	14. 
	
	- Đề nghị xem lại mục tiêu về chứng nhận VietGAP, vì: mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 là chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm; giai đoạn 2026-2030 tăng 15%/năm sẽ không khả thi nếu không có dự án ưu tiên để hỗ trợ, triển khai.
	Dự thảo đưa ra mục tiêu căn cứ trên kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020 để đề ra mục tiêu. Theo đó, VietGAP trồng trọt năm 2020 tăng 25 lần, chăn nuôi tăng gấp 2 lần so với so với 2016. 

	15. 
	
	- Tại điểm b mục II-2, phần 3 của dự thảo: đề nghị sửa cụm từ “cấp mã số vùng nuôi tập trung đảm bảo chất lượng, ATTP” thành “cấp mã số cơ sở nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác truy xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường và phục vụ công tác quản lý nhà nước”.
	Nội dung trong dự thảo dùng chung cho cả 3 chuỗi (thủy sản, thực vật, động vật trên cạn), tùy vào từng chuỗi khi thực hiện cụ thể sẽ sử dụng câu từ phù hợp.

	16. 
	
	- Việc thực hiện phân cấp quản lý đối với cơ sở sản xuất, chế biến không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại địa phương còn nhiều bất cập, khó khăn, tồn tại: Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện triển khai nhưng do nhiều địa phương không có cán bộ chuyên môn, phải làm kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên tỷ lệ ký cam kết cho cơ sở sản xuất, chế biến chưa đáp ứng yêu cầu. Đặc biệt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cam kết chưa được quan tâm thực hiện. Vì vậy cần có đánh giá chi tiết, cụ thể hơn, để từ đó có những giải pháp khắc phục, hoàn thiện. 
	Trong đề án cũng đã có các nội dung về hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn nghiệp vụ

	17. 
	Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
	1. Về kết cấu đề án, nên tách mục III- Những khó khăn thách thức trong giai đoạn tới ra khỏi Phần thứ hai: Thực trạng chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản thành một phần riêng. Phần này có thể đặt tên là Bối cảnh giai đoạn tới, trong đó ngoài đề cập khó khăn thách thức còn cần điểm qua các cơ hội, như cơ hội từ chuyển đổi số có thể giúp quản lý thông tin an toàn thực phẩm theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định xử lý nhanh chóng; nhiều kênh để đưa thông tin chính xác đến người dân; cơ hội từ việc thu nhập, đời sống người dân tăng nên quan tâm hơn đến an toàn thực phẩm, là lực đẩy nâng cao chất lượng nông sản thực phẩm,… 
2. Trong mục căn cứ xây dựng Đề án, nên sắp xếp các văn bản theo thứ tự thời gian trong từng nhóm từ cao xuống thấp (Nghị quyết, Chiến lược, Nghị định…), theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ.
3. Về phạm vi của Đề án, nên ghi đầy đủ các công đoạn trong quy trình mà Bộ Nông nghiệp và PTNT được phân công quản lý tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP (trong đó có cả công đoạn thu gom, giết mổ ngoài các công đoạn đã được liệt kê) hoặc ghi chung phạm vi theo quy định hiện hành của pháp luật để đảm bảo khi có chỉnh sửa, bổ sung về nhiệm vụ quản lý ATTP của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì không phải bổ sung thêm phạm vi của Đề án. Chỉnh sửa nội dung tương tự trong mục đối tượng của Đề án. 
4. Trong phần thực trạng chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản: 
- Nội dung a, tiểu mục 1, mục I về Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ cấu lại sản xuất, liên kết sản xuất với tiêu thụ, phát triển hệ thống phân phối hiện đại đã tạo nền tảng cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản nên bổ sung thực trạng phát triển hệ thống siêu thị nói riêng và các kênh phân phối hiện đại nói chung, bao gồm các sàn thương mại điện tử. Hiện tại thông tin về thương mại điện tử tập trung vào phía cầu và không chi tiết cho nông sản, nếu không có khảo sát rộng thì có thể đưa những ví dụ điển hình về ứng dụng thương mại điện tử hàng nông sản cho vải thiều Bắc Giang giúp tăng giá trị nông sản…
- Câu “Tính đến năm 2020, diện tích canh tác hữu cơ tại Việt Nam tăng từ 53.350 ha năm 2016 lên khoảng 237.693 ha năm 2019” ở đầu trang 12 nên bỏ cụm “Tính đến năm 2020”.
- Thông tin “Trong 04 năm liên tiếp (từ 2017 đến 2020) không phát hiện mẫu vi phạm chất cấm Salbutamol trong gần 9.398 mẫu nước tiểu, 2.947 mẫu thịt tại các cơ sở giết mổ, kinh doanh (so với 0,4% mẫu thịt vi phạm chất cấm Salbutamol năm 2016); không phát hiện mẫu thịt tươi vi phạm về chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh năm 2020 so với 1,7%  số mẫu vi phạm năm 2016; tỷ lệ mẫu rau, củ, quả vi phạm chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV giảm 2,05% năm 2016 xuống 1,1% năm 2020; tỷ lệ mẫu thủy sản nuôi và thủy sản chế biến vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, kim loại nặng năm 2020 là 0,54%, giảm dần qua các năm (từ 3,7% năm 2016).” được sử dụng 2 lần tại nội dung c, tiểu mục 1 (trang 13) và nội dung d, tiểu mục 2 (trang 18), mục I, đề nghị cân nhắc biên tập để tránh trùng lặp.
5. Trong phần phân tích tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cần phân tích sâu một số điểm sau:
- Các sự cố gây mất ATTP chủ yếu là gì (ngộ độc thực phẩm, nhiễm chất cấm, tồn dư trên sản phẩm…), xảy ra ở công đoạn nào trong chuỗi cung ứng (sản xuất ban đầu, thu gom, sơ chế, chế biến, thương mại, xuất khẩu), trong tiểu ngành nào (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản). 
- Các nguyên nhân chính yếu gây mất ATTP: thiếu khung pháp lý, tổ chức thực hiện, phối hợp giữa các đơn vị; kiến thức và ý thức hạn chế; kiểm soát, theo dõi giám sát chất lượng vật tư đầu vào và sản phẩm đầu ra chưa chặt chẽ; không có đầy đủ thông tin… Đối với sản phẩm xuất khẩu, cần phân tích các nguyên nhân gây nên tình trạng tỷ lệ đơn hàng xuất khẩu bị trả về còn cao do mức tồn dư hóa chất, kháng sinh cấm, vượt ngưỡng, sử dụng các chất ngoài danh mục không được phép sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến, phân phối. Các nguyên nhân gây mất ATTP này cần được phân tích, mổ xẻ thấu đáo để làm cơ sở đề xuất các giải pháp can thiệp.
- Cần có đánh giá hiệu quả quản lý đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (ví dụ như kí cam kết tuân thủ quy định đảm bảo ATTP) có thực sự mang lại hiệu quả. Tỷ lệ các vụ vi phạm, làm mất ATTP xảy ra có giảm khi tỷ lệ kí cam kết tăng hay không.
- Cần có đánh giá về vai trò, hiệu quả của áp dụng các chứng nhận chất lượng như Vietgap, VietGAHP trên thực tế trong việc đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, đặc biệt là công tác tổ chức đánh giá, cấp, soát xét, đánh giá lại chứng nhận, giám sát sau khi được cấp.
- Cần có đánh giá về hiệu quả thực chất của hoạt động xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, các khó khăn, thách thức trong xây dựng chuỗi.
6. Về các khó khăn, thách thức, cần coi toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ, yêu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao là một thuận lợi chứ không phải thách thức vì sự phát triển của khoa học công nghệ và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm có chất lượng, đảm bảo an toàn là các yếu tố thúc đẩy người sản xuất cung cấp sản phẩm có chất lượng ra thị trường. 
7. Cần bổ sung số liệu về tỷ lệ diện tích, cơ sở, sản lượng đạt được các chứng nhận như VietGAP, GlobalGAP…bên cạnh các con số tuyệt đối như đã nêu trong báo cáo nhằm có cái nhìn toàn diện hơn về thực trạng. Từ đó, xem xét cách đặt mục tiêu đối của Đề án đối với chỉ tiêu số 4 và số 5: thay vì đặt mục tiêu về tỷ lệ tăng 10-15%/năm, có thể đặt mục tiêu kết thúc mỗi giai đoạn, tỷ lệ đạt chứng nhận Vietgap, ISO, HACCP… chiếm bao nhiêu % trên tổng diện tích, số cơ sở.
8. Về giải pháp:
- Giải pháp về truy xuất nguồn gốc còn mờ nhạt, nên đi từ việc cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, ứng dụng công nghệ hiện đại như block chain, cấp mã cho từng khâu theo chuỗi cung ứng nông sản.
- Xem xét, bổ sung các giải pháp sau:
+ Xây dựng hệ thống mã định danh cho động vật, các cơ sở sản xuất, giết mổ…làm cơ sở để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc ở cấp quốc gia.
+ Tăng cường hiệu quả kênh thông tin phản hồi về chất lượng và ATTP từ người dùng cuối cùng nhằm điều chỉnh hành vi của các tác nhân trong chuỗi cung ứng.
+ Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư đầu vào (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật), danh mục được phép, không được phép lưu hành.
+ Xây dựng các chương trình tuyên truyền, mô hình khuyến nông quốc gia nhằm tác động đến hành vi sử dụng đầu vào của nông dân theo hướng có trách nhiệm, an toàn, hiệu quả, từ đó tác động tích cực đến vấn đề liên quan đến tồn dư hóa chất, sử dụng chất cấm, sử dụng vượt ngưỡng…
+ Giải pháp về truy xuất nguồn gốc còn mờ nhạt, nên đi từ việc cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi, ứng dụng công nghệ hiện đại như block chain, cấp mã cho từng khâu theo chuỗi cung ứng nông sản.
9. Về các dự án ưu tiên thực hiện: Cân nhắc bổ sung dự án về tuyên truyền vận động người sản xuất về nông sản an toàn
10. Về tổ chức thực hiện: Cần bổ sung nội dung phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công thương là hai cơ quan rất quan trọng trong triển khai cơ chế chính sách về vệ sinh an toàn thực phẩm
Bổ sung danh mục từ viết tắt, rà soát và sửa lỗi chính tả trong Dự thảo Đề án (ví dụ: tỷ xuất, năng xuất…)
	Tiếp thu, hoàn thiện đề án

	18. 
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bến Tre
	- Trong phần thứ hai của Dự thảo: Thực trạng chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm sản thủy sản. Tại phần II. Tồn tại, hạn chế….: Ban soạn thảo có thể nghiên cứu bổ túc thêm một tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực giết mổ, chế biến, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật để làm rõ thêm nội dung cần nêu ra.
	Những tồn tại được phân tích chung cho cả ba chuỗi và nêu những tồn tại chung, không đi phân tích cụ thể vào từng công đoạn, chuỗi sản xuất

	19. 
	
	- Trong các Dự án ưu tiên phát triển: đề nghị Ban soạn thảo xem xét, có thể bổ sung thêm: Dự án truyền thông nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nông lâm thủy sản. 
	Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, phải được các cơ quan có liên quan liên tục thực hiện. 

	20. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn
	1. Cơ bản nhất trí đối với các nội dung trong dự thảo Đề án.
2. Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, cập nhật lại số trang và nội dung các tiêu đề trong phần Mục lục cho khớp với nội dung và đánh số trang trong Đề án.
	Tiếp thu, rà soát hoàn thiện

	21. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh
	1. Tại phần thứ hai:
- Mục I, điểm 1, ý b, trang 12: đề nghị bổ sung biểu số liệu chi tiết diện tích canh tác hữu cơ.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Đề án về chất lượng, ATTP NLTS nói chung chỉ phân tích số liệu canh tác hữu cơ chung.


	22. 
	
	2. Tại phần thứ 3:
- Mục I, điểm 2, ý a, b: đề nghị xem xét, mục tiêu “100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm” khó đạt. Lý do, hiện nay phần lớn các cơ sở sản xuất ban đầu sản xuất trồng trọt nhất là sản xuất lúa tại các tỉnh phía Bắc là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, theo hộ gia đình, vì vậy để thực hiện mục tiêu trên cần có cơ sở, lộ trình thực hiện cụ thể.
	Sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ các quy định của Pháp luật, trong đó, đối với các cơ sở nhỏ lẻ đã được quy định kí cam kết đảm bảo ATTP theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT (sau đó được thay thế bằng Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT). Theo thống kê, đến hết năm 2020, trong tổng số khoảng 1,3 triệu cơ sở SXKD NLTS nhỏ lẻ, đã tổ chức ký cam kết được 81% (đến hết năm 2019 chỉ đạt 64%). Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt 100 các cơ sở nhỏ lẻ đã ký cam kết là khả thi, trong đó cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống các cơ quan địa phương

	23. 
	
	- Mục II, điểm 2 (phần 3)
+ Ý b: Đề nghị bổ sung cụm từ “...xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, chuỗi liên kết...”
+ Ý d: Đề nghị bổ sung: “Phân công, phân cấp cụ thể các đơn vị chức năng trong quản lý nhà nước về ATTP, nhất là đối với các cơ sở sản xuất ban đầu NLTS tại các địa phương”.
	Tiếp thu

	24. 
	
	- Mục V, điểm 2: đề nghị bổ sung cụm từ: “Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp”. 
Lý do: Đối với tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý ATTP được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính. Theo phân cấp tại Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh thì Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ quản lý nhà nước về ATTP đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, muối; Bản Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP và quản lý nhà nước về ATTP trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.
	Tiếp thu

	25. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Bến Tre
	1. Phần thứ hai, Mục II, Khoản 1. Tồn tại, hạn chế: Đề nghị bổ sung tồn tại trong lĩnh vực giết mổ, chế biến, sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.

	Những tồn tại được phân tích chung cho cả ba chuỗi và nêu những tồn tại chung, không đi phân tích cụ thể vào từng công đoạn, chuỗi sản xuất

	26. 
	
	2. Phần thứ ba, Mục IV. Các dự án ưu tiên thực hiện: Đề nghị bổ sung Dự án truyền thông nâng cao nhận thức và hành động cộng đồng về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ thực phẩm nông lâm thủy sản.
	Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, phải được các cơ quan có liên quan liên tục thực hiện. 

	27. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Dương
	1. Mục 1 phần II “phạm vi của Đề án: Từ sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác)…:
Đề nghị bổ sung Từ cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thuỷ sản, sản xuất muối)…

	Phạm vi của đề án không bao gồm chuỗi sản xuất muối

	28. 
	
	2. Giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 của phần 2.2 Mục tiêu cụ thể:
Đề nghị bổ sung thêm “ Tỷ lệ cơ sở sản xuất ban đầu được chứng nhận hữu cơ Việt Nam.
	Mục tiêu về phát triển nông nghiệp hữu cơ đã được nêu tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030. Do vậy, Đề án không đưa các mục tiêu về nông nghiệp hữu cơ để tránh trùng lắp.

	29. 
	
	3. Tại gạch đầu hàng thứ tư của 2 giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030 của phần 2.2 Mục tiêu cụ thể “Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm” và “Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 15%/năm”:
Đề nghị bổ sung thêm “Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP và các chứng nhận khác tương đương tăng 10%/năm” và “Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP và các chứng nhận khác tương đương tăng 15%/năm”. 
Vì hiện nay đối với Chứng nhận LOBALGAP cũng có thể áp dụng cho trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản.
	Tiếp thu, sửa cụm từ VietGAP trong Mục tiêu đề án đề án thành “VietGAP và tương đương”

	30. 
	
	4. Tại gạch đầu hàng thứ bảy của mục a. giai đoạn 2021-2025 phần 2.2 Mục tiêu cụ thể “100% các địa phương rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp”:
Đề nghị bổ sung thêm “Thống nhất cơ cấu, tổ chức hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tại các địa phương;  100% các địa phương rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phù hợp với phân công, phân cấp”.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Việc thống nhất cơ cấu, tổ chức hệ thống trong giai đoạn 2021-2025 chưa thực hiện được do các địa phương đang rà soát, ổn định cơ cấu tổ chức chung theo Nghị quyết 18,19 nên sẽ có các đặc thù khác nhau, ngoài ra, một số địa phương đã được Thủ tướng đồng ý thực hiện thí điểm mô hình Ban Quản lý ATTP. Trước mắt, trong thời gian triển khai Đề án, các địa phương cần rà soát, kiện toàn hệ thống phù hợp với phân công, phân cấp và đặc thù của địa phương.

	31. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Đắk Lắk
	- Việc viện dẫn các văn bản đề nghị sửa số ký hiệu văn bản tại Chỉ thị số 17-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý về an toàn thực phẩm trong tình hình mới thành Chỉ thị số 17/CT-TTg; - Việc viết tắt các từ như : An toàn thực phẩm (ATTP) thì các cụm từ nông lâm thủy sản (NLTS) và cụm từ vật tư nông nghiệp (VTNN) cũng nên viết tắt từ trên xuống;
	Tiếp thu, rà soát hoàn thiện

	32. 
	
	- Tại phần II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN, mục 1. Phạm vi: Bổ sung cặp từ “nuôi trồng” đối với khâu sản xuất ban đầu;
	Theo Luật Chăn nuôi, hoạt động “chăn nuôi” đã bao gồm cả động vật trên cạn và thủy sản.

	33. 
	
	- Cần bổ sung phần kinh phí thực hiện Đề án và phân kỳ từng Dự án trong từng năm thực hiện.
	Việc khái toán cho toàn ngành để thực hiện các nhiệm vụ từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa ở các cơ quan trung ương, địa phương và ngoài Nhà nước khó khả thi, không sát thực tế. Đây là Đề án khung nêu các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án ưu tiên chung. Các đơn vị, địa phương căn cứ vào Đề án để xây dựng kế hoạch triển khai hoặc đề án của mình trong đó sẽ cụ thể nguồn kinh phí triển khai theo từng năm.

	34. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên
	- Đối với bố cục Đề án: Đề nghị bổ sung khoản mục chế độ thông tin báo cáo với khung thời gian phù hợp, nhằm kịp thời đánh giá tình hình thực hiện Đề án tại các đơn vị trực thuộc và các địa phương đầy đủ, kịp thời.
	Chế độ thông tin, báo cáo sẽ được cụ thể tại Kế hoạch triển khai hoặc Hội nghị tổng kết toàn ngành chung hàng năm.

	35. 
	
	* Tại mục 5 phần II - Trang 29. Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn nhân lực và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, ATTP và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản: 
+ Đề nghị bổ sung nội dung: “Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.”
	Nội dung đề nghị bổ sung không liên quan đến hoạt động tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn nhân lực và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, ATTP và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản

	36. 
	
	* Tại mục 3 phần II - Trang 29. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý chất lượng, ATTP theo quy định pháp luật:
+ Đề nghị bổ sung nội dung “đầu tư một số trang thiết bị xét nghiệm cơ bản những chỉ tiêu chất lượng thông thường cho đơn vị quản lý tại địa phương” thành cầu hoàn chỉnh: “Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại cho phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; đầu đầu tư một số trang thiết bị xét nghiệm cơ bản những chỉ tiêu chất lượng thông thường cho đơn vị quản lý tại địa phương”. Nhằm kịp thời trong công tác quản lý ATTP trong thời giam tới, cần đầu tư một số trang thiết bị để các đơn vị chuyên môn địa phương triển khai thực hiện.
	Nội dung trong đề án hướng tới đầu tư cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng để dẫn dắt mạng lưới PKN, xử lý khi có tranh chấp. Không nhất thiết phải đầu tư dàn trải trang thiết bị xét nghiệm tại các địa phương trong khi đang đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm. Các địa phương sẽ tự quyết định việc đầu tư tùy vào nhu cầu.

	37. 
	
	* Tại Mục 2 Phần V - Trang 32: Tổ chức thực hiện đối với UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương:
+ Đề nghị bổ sung nội dung: “Tăng cường quản lý ATTP của chính quyền, đặc biệt tuyến cơ sở, xã phường; bổ sung biên chế cho đội ngũ chuyên trách ATTP của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm ATTP trên tất cả các cấp quản lý” để phù hợp với thực trạng trong công tác quản lý về ATTP hiện nay.
	Nội dung góp ý đã được nêu tại Giải pháp III.8. Mục V.2 giao các địa phương xây dựng Đề án hoặc kế hoạch triển khai trong đó bao gồm đấy đủ các nhiệm vụ, giải pháp.

	38. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Nai
	I. Phần thứ 2: Thực trạng chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
1. Tại I.1.a:
Đoạn thứ 2: Đề nghị thống nhất số liệu tỷ lệ cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP và tỷ lệ cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế nhỏ lẻ ký cam kết và được xác nhận tuân thủ quy định đảm bảo ATTP trong dự thảo đề án.
Lý do: có sự chênh lệch số liệu nêu tại I.2.d (đoạn 2) và tại II.1.1.b (đoạn 5).
	Tiếp thu, rà soát hoàn thiện

	39. 
	
	2. Tại II.1.1.a:
Đoạn 1: 
- Đề nghị bỏ cụm từ “tỷ lệ” vì số liệu nêu không phải là đơn vị %.
- Bổ sung số liệu tỷ lệ % diện tích được chứng nhận VietGAP, globalGAP so với số tổng diện tích để nắm rõ thực trạng hơn.
	Tiếp thu, rà soát hoàn thiện

	40. 
	
	II. Phần thứ ba: Nội dung đề án
1. Tại I. 2.2.a:
Đề nghị sửa thành: “95% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đã đăng ký kinh doanh được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm (trừ trường hợp các cơ sở được cấp chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.”
Lý do:
- Không phải tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
- Theo khoản e mục 1 Điều 2 của Thông tư 38 2018 TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định loại trừ các đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.
	Tiếp thu điều chỉnh như sau: “100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc được chứng nhận GAP, HACCP hoặc tương đương hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm”

	41. 
	
	2. Tại I. 2.2.a: Đề nghị bổ sung thêm mục tiêu: “90% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng; người quản lý được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Nội dung góp ý là giải pháp không phải mục tiêu

	42. 
	
	3. Tại I. 2.2.b: 
Đề nghị sửa thành: “98% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đã đăng ký kinh doanh được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm (trừ trường hợp các cơ sở được cấp chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.”
	Tiếp thu điều chỉnh như sau: “Duy trì 100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc được chứng nhận GAP, HACCP hoặc tương đương hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm”

	43. 
	
	4. Tại II.1: 
Đề nghị bổ sung nội dung: “- Tăng cường tổ chức công khai kết quả xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản; các điểm bày bán sản phẩm an toàn; các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh lên các phương tiện thông tin đại chúng.”
	Tiếp thu, điều chỉnh bổ sung đưa vào Mục giải pháp III.4

	44. 
	
	5. Tại II.2:
Đề nghị bổ sung nội dung: “- Triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức sản xuất, từng bước tiếp cận thị trường bền vững theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”;”
	Cần chi tiết các cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng, ATTP tại đề án này. Ngoài ra, OCOP là một trong các chương trình, biện pháp nâng cao chất lượng, ATTP, xúc tiến đặc sản vùng miền, không phải là chương trình duy nhất để nâng cao chất lượng, ATTP NLTS
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	6. Tại III.1: 
Đề nghị bổ sung nội dung: “- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn đã được ban hành, trong đó tập trung một số chính sách quan trọng, như: Sản xuất nông nghiệp hữu cơ; ngành nghề nông thôn; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; công tác xúc tiến thương mại điện tử; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Cần cụ thể các cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng, ATTP tại đề án này.

	46. 
	
	7. Tại III.1:
Đề nghị sửa thành: “- Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các chính sách về nông nghiệp, nông thôn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực trạng và xu hướng phát triển nông nghiệp của địa phương tại từng thời điểm. Đồng thời tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản đầu tư, nâng cấp về điều kiện đảm bảo ATTP”.
Lý do: để phát triển được nông nghiệp công nghệ cao thì các chính sách hỗ trợ phù hợp với từng thời điểm của từng địa phương. Bên cạnh đó, các mô hình liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chưa hiệu quả, đứt gãy do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nên người dân cũng khó tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Nội dung góp ý đã có tại đoạn thứ nhất mục III.1. Các chính sách cụ thể với từng địa phương sẽ được cụ thể tại kế hoạch, đề án triển khai của từng địa phương.

	47. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nam
	Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm phê duyệt, ban hành Đề án trên và phân bổ, hỗ trợ kinh phí cho địa phương để phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh. 
	Sau khi đề án được ban hành, các địa phương xây dựng kế hoạch hoặc đề án triển khai và chủ động nguồn kinh phí thực hiện tại địa phương.

	48. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh
	- Đề nghị bổ sung vào Đề án giải pháp về tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tại các địa phương. 
- Các nội dung khác: nhất trí như Dự thảo.
	Nhóm giải pháp tại Mục III.8 đã bao hàm nội dung góp ý

	49. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương
	1. Mục 1 Chương 2: 
- Đề nghị sửa thành: “Từ sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, khai thác) đến sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản tại chợ đầu mối, đấu giá; cơ sở chuyên doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.” 
-  “- Tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất ban đầu, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản tại chợ đầu mối, đấu giá; cơ sở chuyên doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm nông lâm thủy sản;
- Các đơn vị phân tích chất lượng thực phẩm đã được chỉ định và công nhận“       
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 
- Hoạt động kinh doanh, bày bán cũng phải đáp ứng các yêu cầu về bảo quản.



- Ngoài các Tổ chức đánh giá sự phù hợp (thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận) được chỉ định phục vụ QLNN còn có các tổ chức đánh giá sự phù hợp đăng ký lĩnh vực hoạt động phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp

	50. 
	
	2. Điểm a mục 2.2 chương I phần thứ ba: 
Đề nghị sửa thành - Các cơ sở ký bản cam kết đảm bảo ATTP tăng 20%/năm

	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Theo thống kê, đến hết năm 2020, trong tổng số khoảng 1,3 triệu cơ sở SXKD NLTS nhỏ lẻ, đã tổ chức ký cam kết được 81% (đến hết năm 2019 chỉ đạt 64%). Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt 100% các cơ sở nhỏ lẻ đã ký cam kết là khả thi, trong đó cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống các cơ quan địa phương

	51. 
	
	3. Điểm b mục 2.2 chương I phần thứ ba: 
“- 100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm;
	

	52. 
	
	- 50% số tỉnh, thành phố tiến tới thành lập Ban quản lý ATTP”                 
	Không tiếp thu. Hiện nay, mô hình Ban Quản lý ATTP vẫn trong giai đoạn thí điểm, cần đánh giá tổng kết trước khi xem xét mở rộng.

	53. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình
	2. Một số nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung
* Tại mục a, mục b, điểm 2.2, khoản 2, Điều I, Phần thứ thứ ba của Đề án "Trang 27 - Mục tiêu cụ thể":
- Nội dung trong dự thảo " Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm", đề nghị sửa đổi như sau:
" Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của địa phương được giám sát vi phạm các quy định ATTP giảm 10%/năm".
Lý do: Hàng năm, ngoài việc giám sát ATTP đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương còn thực hiện giám sát các sản phẩm nông lâm thủy sản của các tỉnh ngoài đưa vào tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. 
- Nội dung trong dự thảo "Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền tăng 10%/năm", đề nghị sửa đổi như sau: " Tỷ lệ sản phẩm qua sơ chế, chế biến, ăn liền tăng 10%/năm".
Lý do: Đối với các tổ hợp tác, hợp tác xã chưa có điều kiện áp dụng công nghệ chế biến sâu, cần thúc đẩy phát triển các sản phẩm nông lâm thủy sản qua sơ chế trực tiếp và bán ra thị trường.
* Tại khoản 2, Điều V, phần thứ ba của Đề án "Trang 36 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
- Nội dung trong dự thảo "Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này phù hợp với tình hình của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án tại địa phương", đề nghị sửa lại như sau: "Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này phù hợp với tình hình của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án tại địa phương"
Lý do: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án hoặc Kế hoạch sẽ có hiệu lực để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh một cách đồng bộ và có hiệu quả Đề án tại địa phương. 
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
- Mục tiêu của đề án thực hiện trên cả nước không phải cụ thể từng địa phương.
- Sau khi đề án được ban hành, các địa phương xây dựng kế hoạch hoặc đề án triển khai và chủ động nguồn kinh phí thực hiện tại địa phương.




- Phạm trù “làm sẵn” đã bao gồm “sơ chế”







- Tiếp thu, rà soát.
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	Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên
	1. Mục Quan điểm, mục tiêu của đề án:
- Mục 2.2: Mục tiêu cụ thể:
Bổ sung: định hướng diện tích: trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, cơ sở chăn nuôi sản xuất nông nghiệp theo hệ sinh thái tuần hoàn; sản xuất theo hướng hữu cơ; sản xuất đạt chứng nhận hữu cơ tăng…%/năm (các loại hình nay đang là xu thế phát triển của toàn thế giới).

	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo
Mục tiêu về phát triển nông nghiệp hữu cơ đã được nêu tại Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030. Do vậy, Đề án không đưa các mục tiêu về nông nghiệp hữu cơ để tránh trùng lắp.



	55. 
	
	2. Mục nhiệm vụ.
Đề nghị bổ sung nội dung về chuyển giao công nghệ bảo quản, chế biến; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ sơ chế, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản, định hướng tỷ lệ sản phẩm được chế biến, bảo quản chiếm…..% so với sản lượng sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản.
	Nội dung góp ý đã có tại phần giải pháp, Mục III.3

	56. 
	
	3. Mục các nhóm giải pháp.
3.1. Mục 3. Huy động các nguồn lực tham gia đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản. Bổ sung nội dung: 
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, đăng ký, phát triển bảo vệ các nguồn gen (cây trồng, vật nuôi) quý của các địa phương, cũng như phát triển các giống cây, con mới cho năng suất, chất lượng phù hợp với vận chuyển, áp dụng công nghệ sau thu hoạch.
- Đào tạo, ưu tiên phát triển công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm: công nghệ enzym, công nghệ bảo quản màng thực phẩm…. cho cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp nhằm nâng cao tỉ lệ sản phẩm nông lâm thủy sản được chế biến, tinh chế tại địa phương. 
	Tiếp thu, bổ sung vào đoạn 3 Mục III.3
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	3.2. Mục 4. Tăng cường thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín cho nông sản Việt: Bổ sung nội dung:
- Tăng cường, thông tin tuyên truyền cho người tiêu dùng thực phẩm nắm bắt các kiến thức về ATTP; việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn; không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn; hướng dẫn cách chọn mua, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn..vv.
- Thông tin, truyền thông kịp thời các quy định của các nước nhập khẩu, xuất khẩu tới các tỉnh, doanh nghiệp nhằm nắm bắt, các giải pháp thúc đẩy sản xuất tiêu thụ trong nước và định hướng xuất, nhập khẩu.
3.3. Mục 7. Ứng dụng tiến bộ KHCN, khoa học quản lý, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc. Bổ sung nội dung:
Kết nối hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông
nghiệp và PTNT (checkvn.mard.gov.vn) với các hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm hoặc các giữ liệu của các tỉnh nhằm minh bạch, thông tin, truyền thông rộng rãi về các địa chỉ, loại sản phẩm, chất lượng sản phẩm,..vv của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm để người tiêu dùng biết, lựa chọn. 
	Tiếp thu, bổ sung vào đoạn 2 Mục III.4
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	Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn
	1. Tại mục 2.1. Nguyên nhân khách quan (trang 24)
Đề nghị bổ sung thêm các ý sau:
"- Một số cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản không đủ sản phẩm như tự công bố; kinh doanh theo thời vụ hoặc nhập khẩu (có bản tự công bố sản phẩm gửi cơ quan quản lý địa phương) nhưng không bán tại địa phương đã gây khó khăn trong công tác hậu kiểm.
- Cán bộ các địa phương (cấp huyện, xã) thường xuyên luân chuyển, kiêm nhiệm làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc."
	

- Nội dung này chưa phải là vướng mắc cản trở chung, các địa phương chủ động đánh giá đưa vào kế hoạch, đề án cụ thể của mình



- Tiếp thu,bổ sung
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	2. Tại mục 2.2. Mục tiêu cụ thể (trang 26)
Đề nghị nghiên cứu xem xét lại các chỉ tiêu sau cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế tại các tỉnh vùng núi, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.
"a. Giai đoạn 2021-2025:
100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm.
b. Giai đoạn 2026-2030:
Duy trì 100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm"
	Sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ các quy định của Pháp luật, trong đó, đối với các cơ sở nhỏ lẻ đã được quy định kí cam kết đảm bảo ATTP theo Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT (sau đó được thay thế bằng Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT). Theo thống kê, đến hết năm 2020, trong tổng số khoảng 1,3 triệu cơ sở SXKD NLTS nhỏ lẻ, đã tổ chức ký cam kết được 81% (đến hết năm 2019 chỉ đạt 64%). Đến hết năm 2025, phấn đấu đạt 100 các cơ sở nhỏ lẻ đã ký cam kết là khả thi, trong đó cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống các cơ quan địa phương
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	3. Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát lại một số lỗi chính tả, sửa lại phần Mục lục trong dự thảo Đề án. 
	Tiếp thu, rà soát hoàn thiện Dự thảo Đề án

	61. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai
	1. Tại phần “Văn bản pháp luật quản lý chất lượng, ATTP”:
Đề nghị bổ sung: Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 30/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 31/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018.
	Tiếp thu
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	2. Tại phần “Các kết quả đã đạt được”:
- Trang 9: “Theo báo cáo của Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn đến năm 2020…”, đề nghị đưa vào Đề án số liệu cụ thể về thành lập Liên hiệp HTX, thành lập HTX, không để số liệu ước.
- Trang 17: “Công tác phổ biến, giáo dục, thông tin truyền thông được đổi mới tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi đảm bảo chất lượng, ATTP”, chỉnh sửa “Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương thực hiện…” thành “Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương thực hiện…”, chỉnh sửa “Huy động, kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội…”thành “Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội…”.
3. Tại phần “tồn tại, nguyên nhân, hạn chế”
- Trang 22: “Về công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản”: Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, luật ATTP số 05/2007/QH12 do Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 21/11/2007 đã được sửa đổi bổ sung bằng Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 30/ VBHN-VPQH ngày 10/12/2018, các quy định trong Luật cũng tương đối phù hợp với thực tế sản xuất, xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa của Việt Nam hiện nay.
- Trang 22: Nội dung đánh giá về “Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo chuẩn mực quốc tế và đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển ngành nông nghiệp” đang mâu thuẫn với nội dung mục a, phần “Năng lực thực thi pháp luật quản lý chất lượng, ATTP được tăng cường” 
- Các kết quả đạt được. Đề nghị xem xét chỉnh sửa như sau: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã cơ bản được cập nhật đầy đủ đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển ngành nông nghiệp, tuy nhiên cần phải rà soát sửa đổi để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
	Tiếp thu, rà soát 
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	4. Đề nghị bổ sung nội dung: “Dự báo các cơ hội phát triển ngành nông nghiệp có tác động đến vấn đề đảm bảo ATTP và nâng cao chất lượng NLTS giai đoạn 2021-2030”, trong đó xem xét đến các dự báo về nhu cầu và khả năng đáp ứng lương thực thực phẩm giai đoạn 2021-2030; Dự báo tác động của quá trình hội nhập quốc tế; dự báo về tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ…
	Đề án đã có Mục về các khó khăn vướng mắc trong thời gian tới. Các nội dung về nhu cầu, khả năng đáp ứng lương thực, thực phẩm không thuộc phạm vi Đề án.
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	5. Trang 29, nhiệm vụ “Tăng cường phối hợp công tác với các Bộ, ngành, địa phương; các tổ chức chính trị-xã hội; tổ chức kinh tế hợp tác, hiệp hội ngành hàng”, đề nghị xem xét bổ sung: Tăng cường phối hợp giám sát tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
	Nội dung góp ý là một phần trong các nội dung tổng thể về phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức có liên quan 
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	Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định
	1. Về "Sự cần thiết"
Nên viết gọn lại khoảng 1- 1,5 trang (40-60 dòng), lược bỏ phần về định hướng, chính sách của Đảng và Chính phủ giai đoạn trước năm 2020; đề cập thẳng vào các nội dung sau:
(i) Nông nghiệp VN những năm qua đã đạt được thành tích ấn tượng, đã thể hiện vai trò trụ đỡ của nền kinh tế: .... (có một vài số liệu thể hiện);
(ii) Đánh giá ngắn gọn về vai trò hết sức quan trọng của Công tác đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong phát triển nông nghiệp nói riêng, phát triển KTXH nói chung;
(iii) Tóm lược về những thành tích nổi bật đã đạt được thời gian qua;
(iv) Một số tồn tại của công tác đảm bảo ATTP nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu "phát triển nhanh, bền vững" như định hướng của Đảng, Chính phủ: .....
Vì vậy: Trung ương Đảng đã chỉ đạo ...(Trích nội dung Nghị quyết Đại hội XIII); Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020; Chính phủ ban hành Quyết định 255/QĐ-TTg ..... trong đó có mục tiêu hết sức quan trọng là " tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp ......"; Ban cán sự Đảng Bộ NN cũng đã ban hành Nghị quyết... Từ những lý do trên: cần thiết phải xây dựng, triển khai Đề án "Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030" để cụ thể hóa các chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ; đáp ứng yêu phát triển nền nông nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao, thực sự là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế; phát triển nông nghiệp, nông thôn văn minh, hiện đại...
	Tiếp thu, rà soát 
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	2. Về "Căn cứ pháp lý"
Chỉ nên đưa vào những văn bản quan trọng có điều chỉnh trực tiếp đến việc xác định tính cấp thiết hoặc mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án; lược bỏ những văn bản liên quan gián tiếp (: VD: Nghị định 15; Nghị định 115; NĐ 57; NĐ 98; QĐ 01/2012/QĐ-TTg...) hoặc những văn bản không còn hiệu lực hoặc chỉ có tính chất tham khảo (VD: Nghị quyết số 43/2017/QH14)
	Tiếp thu
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	3. Về "CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC"
- Đề nghị viết gọn lại khoảng 7-8 trang Nội dung từng phần mục nên lược bỏ bớt những đề dẫn, đi trực tiếp vào các ý chính cho gọn, dễ hiểu: VD: không cần diễn giải đã thực hiện chương trình gì, bằng nguồn vốn nào mà chỉ cần tóm lại đã đạt được cái gì: Hạ tầng? chế biến? Cơ cấu lại sản xuất...
- Phần đánh giá về kết quả cơ cấu lại sản xuất đề nghị bổ sung thêm nội dung về: (i) Kết quả quy hoạch, phát triển vùng sản xuất hàng hóa: Sản phẩm chủ lực quốc gia; sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (Vùng sản xuất tập trung, cánh đồng lớn gắn với chế biến, tiêu thụ). Vì đây là tiền đề quan trọng cho việc kiểm soát sản xuất ban đầu đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm (Áp dụng quy trình tiên tiến, cấp mã vùng nuôi, trồng...); (ii) Kết quả về số lượng và chất lượng các chuỗi liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 
- Đoạn đánh giá về tiềm năng phát triển thương mại điện tử (Gạch đầu dòng cuối cùng của điểm a, tiểu mục 1), nên chuyển về phần đánh giá về tiềm năng, cơ hội.
- Mục b: Ứng dụng khoa học công nghệ ...
+ Cần đánh giá tổng quan về mức độ ứng dụng công nghệ trong SXNN VN hiện nay (Dự thảo mới đưa một số ví dụ mang tính liệt kê về ứng dụng công nghệ, chưa phản ánh được kết quả đang ở mức độ thế nào? Nếu đang ở mức "bước đầu" thì kết quả quá khiêm tốn)
+ Phần đánh giá về kết quả ứng dụng các chương trình QLCL tiên tiến cần bổ sung nói thêm về kết quả chương trình kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể (Số vùng nuôi, diện tích được kiểm soát; chất lượng các vùng thu hoạch; Tại Nam Định vùng nuôi 500 ha đã được chứng nhận ASC).
+ Về xã hội hóa nguồn lực phục vụ quản lý (gạch đầu dòng cuối cùng của mục b): Phát triển các phòng kiểm nghiệm bằng nguồn vốn ngoài ngân sách chỉ là một nội dung. Cần bổ sung thêm kết quả huy động nguồn lực triển khai các chương trình, dự án về chất lượng, ATTP (VD như việc huy động nguồn lực xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản pháp luật; chương trình truyền thông; các chương trình giám sát; đào tạo, nâng cao năng lực; tài trợ trang thiết bị...)
- Mục c: Công tác phổ biến, giáo dục, thông tin truyền thông được đổi mới... Đề nghị kết cấu lại như sau: Công tác phổ biến, giáo dục......... được đổi mới cả về nội dung, hình thức đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả; làm thay đổi rõ rệt nhận thức, ý thức của các đối tượng tham gia chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu dùng: (i) Đổi mới về nội dung: Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã chú trọng tuyên truyền, quảng bá về những mô hình SXKD tiêu biểu về đảm bảo chất lượng, ATTP; phổ biến cách lựa chọn sản phẩm chất lượng, đảm bảo ATTP;... (ii) Về hình thức: Đang dạng sản phẩm; đa dạng hình thức tổ chức các hoạt động .... (iii) Đa dạng phương thức, tăng cường sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng:...... (không nên viết là phối hợp với phương tiện truyền thông) (iv) Đẩy mạnh các chương trình phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể để tuyên truyền và vận động sự tham gia giám sát của cộng đồng: ........
	Tiếp thu, rà soát. Tổ biên tập cũng đã cố gắng cô đọng các nội dung về đánh giá hiện trạng, tuy nhiên, cũng cần đánh giá, phân tích đủ các nội dung. Ngoài ra, đề án khung về nâng cao chất lượng NLTS cung không nên đi sâu phân tích các phạm vi khác như ứng dụng KHCN, 
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	4. Về "TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN"
Về nguyên nhân chủ quan, cần bổ sung các ý về:
- Những tồn tại trong việc đảm bảo chất lượng giống, vật tư đầu vào (vì đây là một yếu tố khá quan trọng trong nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng cho sản phẩm). Hiện nhiều loại giống đặc sản vùng miền có giá trị cao nhưng đã thoái hóa; việc chọn tạo các loại giống mới có năng suất, chất lượng còn ít, chậm. 
- Chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tham gia phát triển liên kết chuỗi; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển chế biến sâu, triển khai còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ tại các địa phương nên hiệu quả chưa cao, thậm chí còn có địa phương chưa ban hành cơ chế triển khai của tỉnh.
- Ứng dụng KHKT còn thấp, đầu tư cho ứng dụng KHKT chưa đáp ứng yêu cầu phát triển (cả cho phát triển SX NN lẫn công tác quản lý nhà nước).
	Tiếp thu, rà soát 
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	5. Mục III
Đề nghị:
- Đổi tên thành: NHỮNG KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI
- Phân tích thêm về cơ hội: Đi tắt, đón đầu ứng dụng công nghệ về giống, vật tư, thiết bị SX và công nghệ sản xuất (Quy trình tiên tiến, công nghệ thông tin, tự động hóa). 
	Tiếp thu, rà soát 
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	6. Về "QUAN ĐIỂM"
- Thay cụm từ "... cần tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thuộc Bộ, ngành " thành cụm từ "... cần tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thuộc Bộ, ngành và các địa phương" tại gạch đầu dòng thứ nhất.
	Tiếp thu, rà soát 
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	7. Về "NHIỆM VỤ"
Đề nghị kết cấu các nhiệm vụ như sau:
(1) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Nội dung gồm:
+ Các ý: a, d, đ, e của Tiểu mục 2, mục II; (Bỏ ý "b" vì nội dung này đã được đề cập ở phần tổ chức lại SX và tuyên truyền; chuyển ý "c" xuống phần giải pháp "huy động nguồn lực"); (Đề nghị thay cụm từ "thuộc Bộ" của ý "d" bằng cụn từ "từ trung ương đến địa phương" (vì: hiện tổ chức các cơ quan QLCL cấp tỉnh, huyện, xã vẫn còn nhiều vướng mắc như đã đề cập ở phần trên, cũng cần kiện toàn cho phù hợp)
+ Gạch đầu dòng thứ 3 của Tiểu mục 5, mục III.
(2) Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư nguồn lực cho công tác đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.
Như Tiểu mục 3, mục II và bổ sung ý: "- Đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho cơ quan quản lý địa phương."
(3) Tổ chức lại sản xuất, nâng cao tính bền vững, hiệu quả gắn với đảm bảo ATTP:
- Phát triển theo 3 trục sản phẩm; Quy hoạch vùng nuôi trồng; cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi...
- Đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu.
- Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ: .....
- Tăng cường chế biến sâu...
Lý do cần có nhiệm vụ (3) vì: Một trong những khó khăn lớn trong việc nâng cao chất lượng, đảm bảo ATTP nông sản, thủy sản là quá trình sản xuất hết sức manh mún, rời rạc thiếu sự liên kết. Nhỏ lẻ, manh mún dẫn đến: (i) Khó khan cho việc ứng dụng KHKT; (ii) Sản phẩm ít, không đủ sức cạnh tranh, thậm chí không chịu nổi các chi phí cho việc công bố chất lượng; duy trì chương trình tự kiểm soát chất lượng nội bộ mỗi cơ sở...; (iii) Quá nhiều cơ sở nên gây khó khan cho công tác quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP (VD: hiện việc ký cam kết với các cơ sở SX ban đầu cũng đã hết sức khó khăn; kiểm tra thực hiện cam kết còn khó khăn hơn nhiều) 
(4) Tăng cường phối hợp công tác...
Nội dung gồm toàn bộ Tiểu mục 4, mục II và Tiểu mục 6, mục III.
(5) Tăng cường hợp tác quốc tế,...
Nội dung là tổng hợp toàn bộ Tiểu mục 5, mục II và gạch đầu dòng thứ 2, 3, 4 của Tiểu mục 9, mục III của Dự thảo. (Nội dung tuyên truyền, phổ biến... chuyển xuống phần giải pháp).
	Tiếp thu, rà soát 
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	8. Về "GIẢI PHÁP"
Đề nghị kết cấu như sau:
(1) Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách:
Nội dung gồm:
+ Cơ bản như Tiểu mục 1, mục III của Dự thảo, nhưng, thay ý thứ 3 bằng: "- Rà soát, hoàn thiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ưu tiên doanh nghiệp đầu tư phát triển: nông nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ; chế biến sâu; phát triển liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo ATTP theo chuẩn mực quốc tế."; Nội dung ý thứ 3 chuyển xuống nhóm giải pháp về huy động nguồn lực.
+ Gạch đầu dòng thứ nhất của Tiểu mục 5, mục III của dự thảo.
(2) Nhóm giải pháp về tuyên truyền:
+ Cơ bản giữ nội dung của Tiểu mục 1, mục II và Tiểu mục 4, mục III của Dự thảo.
+ Đề nghị thêm cụm từ "Chú trọng tuyên truyền," vào đầu Tiểu mục "b)" (trước cụm từ "Nhân rộng...")
+ Đề nghị thêm: "- Chú trọng tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh, xây dựng liên kết, phát triển thị trường cho các bên tham gia để phát triển mạnh các mô hình liên kết bền vững."
(3) Nhóm giải pháp về công tác thanh tra, kiểm tra
+ Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất, giảm thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.
+ Triển khai đồng bộ các chương trình giám sát nguy cơ ATTP cấp quốc gia, cấp tỉnh. Đảm bảo giám sát chặt chẽ nguy cơ ATTP đối với tất cả các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP cấp quốc gia, cấp tỉnh.
(4) Nhóm giải pháp về huy động nguồn lực
- Nguồn ngân sách nhà nước: Ưu tiên triển khai công tác kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực hệ thống QLCL, các chương trình giám sát trọng điểm cấp (4) Tăng cường phối hợp công tác... Nội dung gồm toàn bộ Tiểu mục 4, mục II và Tiểu mục 6, mục III.
(5) Tăng cường hợp tác quốc tế,... Nội dung là tổng hợp toàn bộ Tiểu mục 5, mục II và gạch đầu dòng thứ 2, 3, 4 của Tiểu mục 9, mục III của Dự thảo. (Nội dung tuyên truyền, phổ biến... chuyển xuống phần giải pháp).
	Tiếp thu, rà soát 

	73. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình
	1. Tại mục 2.1 Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đề nghị:
- Bỏ “Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020”. Nghị quyết này chỉ áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, không áp dụng cho giai đoạn từ sau năm 2021.
- Ghi rõ số hiệu của “Nghị quyết số.. ngày.. của Ban cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và PTNT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”.
- Bổ sung Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 19/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ.
	Tiếp thu
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	2. Tại điểm b, khoản 1, mục I phần thứ hai: Thực trạng chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản:
Đề nghị sửa đoạn 4 “… Ngoài chứng nhận VietGAP, nhiều tiêu chuẩn nước ngoài với nhiều yêu cầu khắt khe cũng đã được Việt Nam áp dụng trong như BAP, ASC, GloabalGAP, BRC..... ước đạt 1.900 ha trong nuôi trồng thủy sản.” thành “…Ngoài chứng nhận VietGAP, nhiều tiêu chuẩn nước ngoài với những yêu cầu khắt khe cũng đã được Việt Nam áp dụng thành công trong nuôi trồng thủy sản như BAP, ASC, GloabalGAP, BRC..... ước đạt 1.900 ha”. 
	Tiếp thu
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	3. Đề nghị bổ sung phụ lục 1, các văn bản chính sách pháp luật phục vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT như đã nêu tại điểm a, khoản 2, mục I phần thứ hai: Thực trạng chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
	Không nhất thiết phải nêu cụ thể các VB QPPL đã ban hành

	76. 
	
	4. Thống nhất số liệu về “tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản nhỏ lẻ ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT năm 2020 là 77%, tăng so với 56 % năm 2016” (nêu tại khoản d, điểm 2, mục I, phần thứ hai) hay là “tỷ lệ cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế nhỏ lẻ ký cam kết và được xác nhận tuân thủ qui định đảm bảo ATTP là 72% tăng so với 56% năm 2015” (nêu tại khoản a, điểm 1, mục I, phần thứ hai) hoặc “…, tuy nhiên số liệu thống kê năm 2020 cho thấy tỷ lệ cơ sở SXKD được chứng nhận đủ điều kiện ATTP mới đạt 98,6%; tỷ lệ số cơ sở nhỏ lẻ phải ký cam kết tuân thủ quy định ATTP mới đạt 77%” (nêu tại điểm b, khoản 1.1, mục 1. Tồn tại hạn chế).
	Tiếp thu, rà soát số liệu 
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	5. Tại phần 2.2. Mục tiêu cụ thể
*Trong mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 đề nghị:
- Sửa mục tiêu “100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm;” thành “Phấn đấu 100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định;”
Lý do: Số cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thay đổi theo từng năm và từng giai đoạn. Bên cạnh đó việc đảm bảo ATTP gồm nhiều hình thức: ký cam kết, chứng nhận đủ điều kiện ATTP, HACCP, ISO…
- Trong mục tiêu “Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền tăng 10%/năm”, đề nghị đưa ra tỷ lệ cụ thể cho cả giai đoạn. Theo phần kết quả đạt được, tính đến năm 2020, tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu hiện đạt 30% nên nếu để tỷ lệ tăng 10%/năm khó có thể thực hiện được.
- Trong mục tiêu “Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm” đề nghị sửa thành “Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận đủ điều kiện ATTP, VietGAP, GlobalGAP, BAP, ASC, chứng nhận hữu cơ tăng 10%/năm”. 
Hiện nay, diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận theo VietGAP (hoặc tương đương) hay chứng nhận hữu cơ còn rất ít, tỷ lệ thấp. Các chứng nhận không có quy định bắt buộc, chi phí chứng nhận lớn, lại còn là hoạt động tự nguyện của các tổ chức/cá nhân trong sản xuất trong khi các vùng trồng trọt, vùng nuôi thủy sản, cơ sở chăn nuôi tập trung cơ bản đã đáp ứng các điều kiện về đảm bảo ATTP là có thể cung cấp sản phẩm ra thị trường. Bên cạnh đó, định hướng sản xuất nông nghiệp hiện nay đang hướng đến sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và sản xuất hữu cơ.
- Mục tiêu “Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200 (hoặc tương đương) tăng tương ứng 10%/năm và 15%/năm;” đề nghị sửa thành “100% cơ sở chế biến thủy sản thực phẩm quy mô công nghiệp áp dụng quản lý chất lượng theo HACCP, GMP, GHP, 70% cơ sở sơ chế, chế biến nông lâm sản thực phẩm quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000…Khuyến khích các cơ sở sản xuất nông lâm thủy sản quy mô vừa và nhỏ áp dụng các hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP”. Hiện mới có quy định bắt buộc các cơ sở chế biến thủy sản phải bắt buộc theo HACCP, chưa bắt buộc đối với các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản.
* Trong mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2026-2030: căn cứ vào các chỉ tiêu đưa ra trong giai đoạn 2021-2025 để đưa ra những chỉ tiêu phù hợp, có tính khả thi. Tránh đưa ra các mục tiêu quá cao, khó thực hiện được.
6. Đề nghị chỉnh sửa các lỗi chính tả (trang 9, 10, 17, 25, 28…), thống nhất thêm dấu chấm (.) đối với các số từ 1.000 trở lên (tại trang 10, 12,16…). 
	- Tiếp thu theo hướng “100% cơ sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc được chứng nhận GAP, HACCP hoặc tương đương hoặc ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm”





- Mục tiêu tăng 10% là so với năm trước đó, không phải 10% của tổng số


- Tiếp thu.













- Tiếp thu, rà soát










- Tiếp thu, rà soát điều chỉnh trong dự thảo.


	78. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam
	1. Tên Đề án: Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 – 2030, nên bổ sung cụm từ sản phẩm sau cụm từ ….nâng cao chất lượng…. để hoàn thiện tên Đề án cụ thể là: “Đề án Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2021 - 2030”
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo, “nông lâm thủy sản” đã bao gồm “sản phẩm nông lâm thủy sản”

	79. 
	
	2. Về nội dung dự thảo: Cơ bản thống nhất với nội dung Đề án nhưng cần điều chỉnh một số nội dung sau:
- Phần thứ hai “thực trạng chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản” Đề án đánh giá thực trạng chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản hơi dài. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh ngắn gọn hơn nhưng phải đảm bảo đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp phù hợp.
- Phần thứ ba, mục IV; các Dự án ưu tiên thực hiện: Bổ sung Dự án hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản.
- Đề án có một số sai sót về lỗi chính tả. Đề nghị Ban soạn thảo rà soát, điều chỉnh cho đúng. 
	- Tiếp thu, rà soát điều chỉnh. Tổ biên tập cũng đã cố gắng cô đọng các nội dung về đánh giá hiện trạng, tuy nhiên, cùng cần đánh giá, phân tích đủ các nội dung. 


- Nội dung góp ý đã có trong “Chương trình nghiên cứu, chuyển giao KHCN” tại các Dự án ưu tiên thực hiện
- Tiếp thu, rà soát 

	80. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi
	Trang 36: 
“UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch triển  khai  thực hiện Đề án này phù hợp với tình hình của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án tại địa phương.”
Đề nghị sửa thành: 
“UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
Chỉ đạo Sở  Nông nghiệp và  PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên   quan xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này phù hợp với tình hình của địa phương, trình UBND tỉnh ban hành.”
Lý do: Để tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ngành đối với công tác quản lý ATTP nông,  lâm, thủy sản.
	Tiếp thu, rà soát

	81. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh
	- Tại điểm d, mục 2, phần II của dự thảo Đề án, sau cụm từ “... quản lý chất lượng, ATTP thuộc Bộ”, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ: Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số  14/2015/TTLTBNNPTNT-BNV và Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Lý do: Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu tại điểm b, mục 1.2, phần II của dự thảo Đề án. 
- Sau điểm e, mục 2, phần II của dự thảo Đề án, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ: Bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm. Lý do: cho phù hợp với điểm d, mục 9, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Sau điểm đ, mục 3, phần II của dự thảo Đề án, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cụm từ: “Phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân phối thực phẩm an toàn” Lý do: cho phù hợp với điểm a, mục 9, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
	- Tiếp thu, rà soát 

	82. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La
	- Tại Khoản 2, Mục V đề nghị sửa thành: 
“2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành Đề án hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.”
	Tiếp thu theo hướng “Chỉ đạo Sở  Nông nghiệp và  PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên   quan xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này phù hợp với tình hình của địa phương, trình UBND tỉnh ban hành”

	83. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng
	- Tại đoạn 1, điểm c, khoản 2, Mục I. Các kết quả đạt được (trang 17): Đề nghị điều chỉnh cụm từ “ATPP” thành cụm từ “ATTP” 
- Tại Mục III. Các nhóm giải pháp (trang 30): Đề nghị bổ sung giải pháp: “Tăng cường ứng dụng các nền tảng số, ứng dụng chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, ATTP”. 
- Tại điểm d, khoản 1, Mục V. Tổ chức thực hiện (trang 34): “Văn phòng Nông thôn mới” đề nghị điều chỉnh lại “Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương”. Đồng thời, bổ sung nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương: Tham mưu tổ chức, thực hiện Chương trình môi trường, vệ sinh, ATTP và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
	Tiếp thu, rà soát 

	84. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên
	Tại phần Mục tiêu của Đề án, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung chỉ tiêu “Diện tích đất trồng trọt, diện tích nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận hữu cơ”. Lý do để phù hợp với định hướng tại Quyết định 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030.
Các nội dung khác, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên nhất trí với dự thảo Đề án “ Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”. 
	Các mục tiêu đã được nêu tại Quyết định 885 nên sẽ không đưa vào đề án để tránh trùng lắp

	85. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT TP HCM
	- Tại phần thứ hai: đề nghị bổ sung nội dung báo cáo, đánh giá các tiêu chí về tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền; tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200; tỷ lệ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tương đương tiêu chuẩn quốc tế. Trên cơ sở đó, đề xuất mục tiêu cụ thể cho từng tiêu chí ở giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.
- Tại gạch đầu dòng thứ 3, điểm 1, mục I, phần thứ ba: đề nghị bỏ cụm từ “trong toàn bộ”.
- Tại mục III, phần thứ ba về các nhóm giải pháp:
+ Tại điểm 6: đề nghị bổ sung nội dung “thường xuyên rà soát, cập nhật và ban hành các quy định giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm để phù hợp với với các quy định quốc tế và điều kiện thực tế tại Việt Nam”.
+ Đề nghị tách nội dung “Xúc tiến thương mại và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản” thành mục riêng.
+ Bổ sung nội dung “Thường xuyên cập nhật, phổ biến các quy định xuất, nhập khẩu nông sản và thực phẩm của các nước trên thế giới”.
	Tiếp thu, rà soát 

	86. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang
	1. Tại phần 2 căn cứ xây dựng Đề án: Đề nghị bỏ Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Lý do: Văn bản này đã hết hiệu lực thi hành.
2. Tại phần II, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của Đề án: Đề nghị cơ quan soạn thảo thống nhất lại cách ghi các đề mục trong dự thảo Đề án để đảm bảo thống nhất về thể thức, nội dung văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
	Tiếp thu, rà soát 

	87. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long
	I. Đối với phần I, II, IV, V: Thống nhất với dự thảo Đề án. 
II. Đối với Phần III: Nội dung đề án 
1. Tại mục 1. Quan điểm Sửa bỏ từ “trong” trong câu “Bảo đảm ATTP, nâng cao chất lượng gắn với truy xuất… và trong toàn bộ “trong” chuỗi giá trị ngành hàng nông lâm thủy sản”. 
2. Tại Mục 2.2. Mục tiêu cụ thể 
a. Giai đoạn 2021-2025 
- Đề nghị rà soát và bổ sung “đảm bảo ATTP” vào câu “Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền tăng 10%/năm thành “Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền đảm bảo ATTP tăng 10%/năm. Hoặc xem xét bỏ mục tiêu này do tỷ lệ% thực phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền là do nhu cầu thị trường quyết định và hơn nữa vấn đề này cũng không có liên quan đến ATTP; 
- Đề nghị điều chỉnh tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương) tăng chung thành 10%/năm vì HACCP hay ISO 22000 đều có mục tiêu chung là bảo đảm việc kiểm soát ATTP. 
b. Giai đoạn 2026-2030 
- Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền tăng 15%/năm. Đề nghị xem xét sửa đổi tương tự giai đoạn 2021-2025; 
- Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 (hoặc tương đương). Đề nghị tỷ lệ tăng chung là 15% với lý do tương tự giai đoạn 2021-2025.
	






- Tiếp thu rà soát 






- Hiện trạng áp dụng HACCP tại các chuỗi đang khác nhau nên rất khó để đưa ra một mức mục tiêu.

- Tiếp thu rà soát 

	88. 
	Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
	1. Tại Điểm 2, Mục I, Phần thứ ba, đề nghị xem xét:
- Về mục tiêu: Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm đối với giai đoạn 2021 - 2025, tăng 15% đối với giai đoạn 2026 - 2030, khó đạt được đối với các tỉnh, thành phố có diện tích đất sản xuất nông nghiệp, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ngày càng thu hẹp do tốc độ đô thị hóa.
- Về mục tiêu: Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm sản và thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 2200 tăng tương ứng 10%/năm và 15%/năm đối với giai đoạn 2021 - 2025, tăng tương ứng 15%/năm và 20%/năm đối với giai đoạn 2026 - 2030 khó đạt được do một số tỉnh, thành phố có số lượng cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô lớn ít, đa phần là quy mô nhỏ, hộ gia đình việc áp dụng và được chứng nhận HACCP, ISO 2200 còn rất ít.
	Dự thảo đưa ra mục tiêu căn cứ trên kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020 để đề ra mục tiêu. Theo đó, VietGAP trồng trọt nâm 2020 tăng 25 lần, VietGAP chăn nuôi tăng gấp 2 lần so với so với 2016.

	89. 
	
	2. Tại Điểm 2, Mục V, Phần thứ ba, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau: "Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này, bố trí ngân sách để đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý chất lượng, ATTP; cho các hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh  tra, kiểm tra, giám sát chất lượng  ATTP phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả Đề án tại địa phương".
3. Các nội dung khác nhất trí như dự thảo Đề án.
	Tiếp thu theo hướng “Chỉ đạo Sở  Nông nghiệp và  PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên   quan xây dựng Đề án hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này phù hợp với tình hình của địa phương, trình UBND tỉnh ban hành”
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	1. Tại mục “2.2.a. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025” và 2.2.b. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2026-2030:
Về chỉ tiêu: “Tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền”, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu kỹ về chỉ tiêu này, trong phần đánh giá thực trạng chưa có số liệu cụ thể về tỷ lệ sản phẩm chế biến làm sẵn, ăn liền đang chiếm bao nhiêu % để làm căn cứ đặt ra chỉ tiêu tăng và đánh giá kết quả trong giai đoạn tiếp theo.
2. Tại phần II. Nhiệm vụ
- Mục 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản:
+ Sửa đổi, bổ sung điểm b) thành: “Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn phát triển sản xuất nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn: Xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất, cấp mã số vùng trồng, vùng nuôi tập trung đảm bảo chất lượng, ATTP; hướng dẫn người dân, HTX và doanh nghiệp xác định cơ cấu sản xuất phù hợp nhu cầu, tiêu chuẩn của thị trường tiêu thụ; hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân và doanh nghiệp nâng cấp điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm chất lượng, an toàn, thiết lập hệ thống tự kiểm soát tại cơ sở”.
+ Sửa đổi, bổ sung điểm c) thành: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước và thanh tra, kiểm tra về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.
+ Sửa đổi, bổ sung điểm đ) thành: Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, tăng hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm.
- Mục 3. Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư nguồn lực cho công tác chất lượng, ATTP theo quy định pháp luật:
+ Sửa đổi, bổ sung điểm b) thành: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại cho các phòng kiểm nghiệm, kiểm chứng của Bộ và một số thành phố là nơi tiêu thụ lớn nông sản thực phẩm, tập trung đông dân cư về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.
- Bổ sung thêm mục 6. Đẩy mạnh quảng bá, kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn:
+ Tăng cường tư vấn, hỗ trợ xây dựng, đăng ký công nhận nhãn hiệu chứng nhận, dấu chứng nhận ATTP, nhãn hiệu tập thể, thương hiệu quốc gia, quốc tế; 
+ Hỗ trợ truyền thông, quảng bá cơ sở sản xuất sản phẩm chất lượng, an toàn; nhận diện sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn qua phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hình thức truyền thông, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn qua các trang thông tin, thương mại điện tử, các ấn phẩm truyền thông… 
+ Tổ chức các hội nghị, hội chợ, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, các hoạt động kết nối sản xuất- tiêu thụ sản phẩm chất lượng, an toàn. Hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử sản phẩm nông lâm thủy sản…
3. Tại phần III. Các nhóm giải pháp
- Tại mục 1. Hoàn thiện cơ chế chính sách; lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án, chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2021-2025
Sửa đổi, bổ sung ý 3 thành: Ưu tiên ngân sách đầu tư nâng cấp điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP vùng trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trông thủy sản, cảng cá, khu giết mổ, sơ chế, chế biến, chợ đầu mối/đấu giá, chợ dân sinh tại 1 số vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm hoặc đô thị tiêu thụ khối lượng lớn nông lâm thủy sản.
[bookmark: _Toc82526343]- Tại mục 7. Ứng dụng tiến bộ KHCN, khoa học quản lý, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc
Bổ sung thêm ý: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN, áp dụng công nghệ cao, tiên tiến vào chế biến, bảo quản nông sản. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, chế biến sâu nông sản hàng hóa, tạo giá trị gia tăng cao, đảm bảo chất lượng, ATTP.
[bookmark: _Toc82526344]- Tại mục 8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa các qui trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn, qui chuẩn và thông lệ quốc tế
Sửa đổi bổ sung ý 2 thành: Kiện toàn tổ chức bộ máy từ trung ương đến cấp xã phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo hiệu lực, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP ngành nông nghiệp; ưu tiên đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hàng năm cho từng vị trí công việc; nghiên cứu đề xuất cơ chế tài chính đặc thù phù hợp với hệ thống cơ quan quản lý chất lượng, ATTP trong toàn quốc.
[bookmark: _Toc82526349]4. Tại phần V. Tổ chức thực hiện:
- Tại mục 2. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
Sửa đổi, bổ sung thành: Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu UBND tinh/thành phố phê duyệt Đề án hoặc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này phù hợp với tình hình của địa phương; bố trí nguồn lực và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh/thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả Đề án tại địa phương.
- Tại mục 6. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp: 
Sửa đổi, bổ sung thành: Rà soát, mở rộng và nâng cấp năng lực đánh giá sự phù hợp theo chuẩn quốc tế, đạt công nhận và chỉ định của các Bộ chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý của Nhà nước và yêu cầu n.gười dân, doanh nghiệp trong đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản
	Tiếp thu rà soát, hoàn thiện đề án
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	- Dự thảo Đề án còn nhiều lỗi chính tả cần điều chỉnh lại, bổ sung thêm danh mục từ viết tắt. 
- Tại Phần thứ nhất, mục 2.1 (trang 6): Cần bổ sung ngày ban hành văn bản cho Nghị quyết số 43/2017/QH14 và Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg cho thống nhất.
- Tại Phần thứ nhất, mục 2.2 (trang 7): Bổ sung thêm cụm từ “của Chính phủ” sau cụm từ “Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018”.
- Tại Phần thứ ba, mục 2.2, điểm a (trang 27):
+ Bổ sung thêm cụm từ “hoặc các chứng nhận liên quan về ATTP khác (ASC, BMP, GlobalGAP,..)” sau cụm từ “Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP”. Vì hiện nay, một số cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã đạt chứng nhận GlobalGAP, ASC, BAP nhưng không đăng ký đạt chứng nhận VietGAP. 
+ Xem xét lại chỉ tiêu “Diện tích trồng trọt, diện tích nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP tăng 10%/năm”. Vì hiện nay trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ diện tích nuôi trồng thủy sản đạt chứng nhận VietGAP rất thấp, tỷ lệ tang 10%/năm là tương đối cao và khó khả thi.
- Tại mục 2.2, điểm b (trang 27): góp ý tương tự như điểm a, mục 2.2. 
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	1. Đề án đã nêu ra các vấn đề tồn tại hạn chế, nguyên nhân tồn tại hạn chế và  khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, vì vậy, để thực hiện đạt mục tiêu Đề án đề ra, đề nghị ban soạn thảo xem xét, bổ sung các giải pháp giải quyết các vấn đề trên.
2. Một số nội dung cụ thể:
- Tại Điểm a, khoản 1, mục II, Phần thứ ba: “Triển khai các hoạt động tuyên truyền… cho các đối tượng tham gia chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản” đề nghị bổ sung, sửa đổi: “Triển khai … cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng”;
- Tại Điểm a, khoản 2, mục II, Phần thứ ba: “Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn” đề nghị sửa đổi, bổ sung: “Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tiễn.  Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định giới hạn ô nhiễm sinh học, hóa học trong thực phẩm”.
- Tại Điểm d, khoản 2, mục II, Phần thứ ba,: “Thực hiện đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý chất lượng, ATTP thuộc Bộ” đề nghị bổ sung, sửa đổi: “Thực hiện đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thống nhất từ trung ương đến địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý chất lượng, ATTP trên toàn quốc”;  đồng thời bổ sung giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này.
- Tại khoản 1, mục III, Phần thứ 3: Đề nghị bổ sung thêm ý thứ 2: “Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chính sách đang có hiệu lực, ưu tiên phát triển các chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, các chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm và phát triển thị trường tiêu thụ”.
3. Các nội dung còn lại và bố cục: nhất trí như Dự thảo.
	



